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TỜ TRÌNH

Về việc xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm,                       hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc 
             trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
      (thay thế Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018)
Kính gửi: Thứ trưởng Trần Thanh Nam 
Thực hiện Quyết định số 5481/QĐ-BNN-PC ngày 31/12/2020 ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản xin báo cáo Thứ trưởng Trần Thanh Nam như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
- Thông tư được xây dựng trên cơ sở Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ Ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính và kiểm tra chuyên ngành.
- Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định “Bộ quản lý ngành, lĩnh vực xác định sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ...và biện pháp quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý...”.
- Rà soát danh mục sản phẩm hàng hóa và thủ tục chuyên ngành đảm bảo cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
- Rà soát phương thức quản lý chuyển từ tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ;

- Cập nhật quy định, yêu cầu mới làm căn cứ cho việc kiểm tra chuyên ngành.

Do vậy, việc ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT là cần thiết.
II.  MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục tiêu

· Quy định để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị có liên quan khi đề xuất danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
· Cập nhât danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, căn cứ kiểm tra, phương thức kiểm tra hàng nhập khẩu và văn bản điều chỉnh đã được sửa đổi bổ sung để thuận tiện cho việc tuân thủ/thực thi nhiệm vụ của các bên liên quan trong việc áp dụng các quy định của pháp luật kiểm tra chuyên ngành hiện hành.
2. Nguyên tắc xây dựng Thông tư

· Bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

· Tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản.
· Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản.
· Đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ thực hiện.
· Bảo đảm công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản.
· Không phát sinh thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tổ chức, cá nhân.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG

Để xây dựng Thông tư này Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã tổ chức thực hiện các bước sau:

1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư.

· Ngày 08/3/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có văn bản số 254/QLCL-CL2 về việc cử cán bộ tham gia Tổ biên tập Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
· Ngày 18/3/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-QLCL về việc thành lập Tổ biên tập Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
2. Tổ chức xây dựng, xin ý kiến, thẩm định dự thảo Thông tư

· Ngày 23/4/2021, Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tổ chức họp Tổ biên tập Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Cục đã tổng hợp ý kiến của các đơn vị, xây dựng Dự thảo 01 Thông tư thay thế Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT.

· Ngày 28/4/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản có văn bản số 519/QLCL-CL2 về việc góp ý Dự thảo (Dự thảo 01) Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT, đến nay Cục đã nhận được 10/12 đơn vị gửi ý kiến và xây dựng Dự thảo 02. 
……

3. Xin ý kiến các Thứ trưởng về dự thảo Thông tư
…….

4. Tổ chức tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm định, góp ý và hoàn thiện dự thảo Thông tư

……..

IV. NỘI DUNG, BỐ CỤC DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Nội dung

- Danh mục sản phẩm, hàng hóa: Chỉ đưa vào danh mục các sản phẩm, hàng hóa được xác định có khả năng gây mất an toàn và yêu cầu, khả năng quản lý nhà nước trong từng thời kỳ (quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP).

- Ghi rõ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia, quy định tham chiếu làm cơ sở cho việc quản lý và phương thức kiểm tra hàng nhập khẩu (trước thông quan hoặc sau thông quan). 

- Đối với sản phẩm, hàng hóa chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia thì chưa áp dụng nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 cho đến khi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia được ban hành và có hiệu lực. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia phải được ban hành trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
- Nêu rõ Thông tư này thay thế Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Danh mục sau khi được rà soát gồm 10 nhóm với 38 sản phẩm/hàng hóa (giảm 01 nhóm Giống vật nuôi (với 14 giống), bổ sung 01 nhóm Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi và tăng 11 sản phẩm/hàng hóa so với Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT (thực chất là tách riêng từng sản phẩm/hàng hóa của nhóm Giống Thủy sản và Thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản tương ứng với mỗi TCVN, QCVN để dễ thực hiện)).

2. Bố cục

Dự thảo “Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT” gồm 2 Điều và phụ lục Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT kèm theo.
-  Điều 1. Ban hành danh mục kèm theo Thông tư.
-  Ðiều 2. Tổ chức thực hiện.

- Phụ lục gồm 10 nhóm với 38 sản phẩm/hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 
(Chi tiết xin xem Dự thảo Thông tư kèm theo)
V. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DỰ THẢO SO VỚI THÔNG TƯ SỐ 14/2018/TT-BNNPTNT
- Danh mục sau khi được rà soát có 10 nhóm với 38 sản phẩm/hàng hóa (tăng 11 sản phẩm/hàng hóa so với Thông tư số 14/2018/TT-BNNPTNT). Cụ thể như sau: 

+ Tổng cục Thủy sản tách riêng từng sản phẩm, hàng hóa tương ứng với mỗi TCVN, QCVN : Nhóm Giống thủy sản thành 17 giống thủy sản; nhóm Thức ăn thủy sản, Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thành 06 sản phẩm thức ăn thủy sản cụ thể.

+ Cục Chăn nuôi: Bổ sung thêm sản phẩm, hàng hóa nhóm Thức ăn chăn nuôi và đề xuất bổ sung Sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi và bỏ nhóm Giống vật nuôi (14 giống vật nuôi).

· Một số sản phẩm, hàng hóa được cập nhật căn cứ kiểm tra và văn bản điều chỉnh đã được thay thế từ năm 2018 đến nay.
· Rà soát phương thức kiểm tra đối với các sản phẩm, hàng hóa cho phù hợp với quy định hiện hành và thực tế. 
· Không đưa sản phẩm/hàng hóa áp dụng tiêu chuẩn cơ sở làm căn cứ kiểm tra vào danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 khi chưa có TCVN hoặc QCVN.

VI. TỔNG HỢP GÓP Ý CỦA CÁC ĐƠN VỊ

1. Góp ý của các đơn vị:
Các ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị gửi về Cục đã được tổng hợp, trao đổi trực tiếp các vấn đề còn vướng mắc, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Dự thảo 02 (bảng tổng hợp góp ý của các đơn vị xin xem phụ lục gửi kèm).

Kính trình Thứ trưởng xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
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- Như trên;

- Cục trưởng (để b/c); 
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- Lưu: VT, CL2.
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